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   Phần I. Trắc nghiệm. (5 điểm ) Chọn đáp án đúng và dùng bút chì khoanh tròn vào một trong những đáp án A, B, C, D.
Câu 1: Trường hợp nào dưới đây không phải là công dân nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam?
A. Người dưới 18 tuổi có quốc tịch Việt Nam.
                 B. Trẻ em được tìm thấy ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
                 C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, định cư và nhập quốc tịch nước ngoài.
                 D. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng phạm tội bị phạt tù giam.
Câu 2:  Theo em việc làm nào dưới đây là tôn trọng và thực hiện đúng quyền trẻ em?
          A. Cho trẻ em bỏ học đi làm để kiếm tiền
          B. Cha mẹ ưu tiên, chiều chuộng con trai hơn con gái
          C. Chăm sóc, đưa trẻ đến bệnh viện khi trẻ bị ốm
          D. Làm theo mọi ý muốn của trẻ
Câu 3: Căn cứ vào yếu tố nào, để xác định công dân của một nước?
A. Quốc tịch
B. Tiếng nói
C. Màu da
D. Nơi ở
Câu 4: Biển báo nào dưới đây là biển báo nguy hiểm?
A. Hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, hình vẽ màu đen
B. Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng
C. Hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, hình vẽ màu đen
D. Hình vuông hoặc chữ nhật, nền màu xanh lam
Câu 5: Câu tục ngữ, ca dao nào dưới đây nói về học tập?
A. Đói cho sạch, rách cho thơm.
B. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
C. Giấy rách phải giữ lấy lề
D. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Câu 6: Hành vi nào xâm phạm quyền trẻ em?
 A. Đánh đập trẻ em.                                  B. Tổ chức các hoạt động vui chơi.
 C. Chăm sóc, giáo dục trẻ em.                   D. Tiêm phòng cho trẻ em
Câu 7: Hành vi nào thực hiện đúng  về trật tự an toàn giao thông?
A. Ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy đội mũ bảo hiểm 
B. Đi xe đạp điện trên vỉa hè
C. Điều khiển xe đạp đi dưới lòng đường buông hai tay
D. Đá bóng, thả diều dưới lòng đường
  Câu 8: Hành vi nào vi phạm an toàn giao thông ?
A. Không mang vác vật cồng kềnh
B. Phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng
C. Đi đúng phần đường quy định 
D. Đi đúng phần đường chỉ dẫn dành cho người đi bộ
Câu 9: Trẻ em Việt nam có những nhóm quyền :
A. Quyền sống còn, quyền bảo vệ 
B. Quyền phát triển, quyền tham gia 
C. Quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển, quyền tham gia
D. Quyền bảo vệ, quyền tham gia
Câu 10: Tổ chức tiêm phòng, ngừa cho trẻ em là thể hiện nhóm quyền?
A. Quyền sống còn
B. Quyền bảo vệ
C. Quyền phát triển
D. Quyền tham gia
				  
Phần II. Tự luận. 5 điểm
     Câu 1: ( 2 điểm) Hãy nêu quyền và nghĩa vụ học tập của công dân? 
Câu 2: (3 điểm) Cho tình huống:
       Tâm năm nay 12 tuổi. Một hôm  đi sinh nhật bạn, Tâm đã mượn chiếc xe máy của mẹ
để chở bạn đi cùng. Vì sợ đến muộn nên cả hai đã không đội mũ bảo hiểm.
a. Nhận xét việc làm của Tâm? 
b. Nếu chứng kiến việc đó, em sẽ ứng xử như thế nào?




                                        Ghi chú: Học sinh làm bài vào vở ghi
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I. Phần trắc nghiệm  5 điểm  mỗi câu đúng 0,5 điểm
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Đáp án
	C
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	B



Phần II: Tự luận 5 điểm
Câu 1: (2 điểm)
    HS nêu được quyền và nghĩa vụ học tập của công dân: 
      a. Quyền học tập: mỗi ý đúng 0,5 điểm
       -  Mọi công dân đều có quyền học tập, học không hạn chế từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học.
 - Có thể học bất kì ngành nghề nào phù hợp với điều kiện, sở thích của mình, có thể học bằng nhiều hình thức, học suốt đời.
      b. Nghĩa vụ học tập: mỗi ý đúng 0,5 điểm
       - Trẻ em có nghĩa vụ hoàn thành cấp học phổ cập theo quy định của Nhà nước.
 - Gia đình phải tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập, đặc biệt là bậc  giáo dục tiểu học.
  Câu 2: (3 điểm)
       HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:
      a. Nhận xét: mỗi ý đúng 0,5 điểm
    - Việc làm của Tâm là sai                                                              		  
    - Vì đã vi phạm những quy định về trật tự an toàn giao thông.          	
      b. Nếu chứng kiến việc đó, em sẽ:                                                 		  
        -  Giải thích cho các bạn hiểu làm như vậy là vi phạm pháp luật, vì các bạn chưa đủ tuổi để điều khiển xe gắn máy và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...
        - Khuyên các bạn chấp hành đúng những quy định về trật tự an toàn giao thông.
        - Rút ra bài học cho bản thân mình...

        Ghi chú: Dựa vào kiến thức đã học, các con hoàn thành phiếu nội dung ôn tập! 


  
